Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I.  Giới thiệu chung về dự án/dự toán và gói thầu
· Tên dự án/dự toán: Tu bổ di tích đình Bình Tân.
· Tên Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 0258.3826194.
· Địa điểm dự án: Tại đình Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
· Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
· Quy mô đầu tư xây dựng: Tu bổ, phục hồi các cấu kiện, thành phần kiến trúc bị hư hỏng; tôn tạo xây mới các hạng mục gồm:
· [bookmark: bookmark20]Hạng mục: Chính điện, Tiền tế, Võ Ca, miếu Nam Hải, miếu Ngũ Hành.
· [bookmark: bookmark21]Hạng mục: Miếu Tiền hiền.
· [bookmark: bookmark22]Hạng mục: Nhà Đông.
· [bookmark: bookmark23]Hạng mục Miếu Sơn lâm.
· [bookmark: bookmark24]Hạng mục: Nhà bếp.
· [bookmark: bookmark25]Hạng mục: Nghi môn, tường rào.
· [bookmark: bookmark26]Hạng mục: Án phong.
· [bookmark: bookmark27]Hạng mục: Trụ cờ.
· [bookmark: bookmark28]Hạng mục: Bia di tích.
· [bookmark: bookmark29]Hạng mục: Nền sân, bồn cây.
(Quy mô chi tiết xem theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa thẩm tra tại Báo cáo số 01/TTQH/BCTTr-KĐ ngày 20/01/2026)
· Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 1
· Tên gói thầu: Xây dựng
· Giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn được duyệt: 5.220.954.000 đồng.
· Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách tỉnh
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, đấu thầu qua mạng.
· Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
· Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn được duyệt: 180 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Thời gian thi công gói thầu theo kế hoạch là 180 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày công trình chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng (thời gian nêu trên là không tính các ngày nghỉ tuần và nghỉ lễ theo quy định Nhà nước hiện hành và các ngày công trường phải dừng thi công vì mưa, bão, lụt hoặc vì các lý do khách quan khác đã được Chủ đầu tư xác nhận). 
2. Mọi sự kéo dài thời gian thi công vượt quá tiến độ hợp đồng của nhà thầu mà không có lý do hợp lý sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng cũng như các Luật khác có liên quan. Do đó, nhà thầu phải có giải pháp thi công cũng như kế hoạch sử dụng máy móc, thiết bị và nhân lực một cách hợp lý để hoàn thành gói thầu đảm bảo về chất lượng đồng thời đáp ứng đúng tiến độ theo yêu cầu.
3. Trong E-HSDT, nhà thầu phải có tài liệu thuyết minh chi tiết về kế hoạch tổ chức thi công gói thầu và phải kèm theo đầy đủ các biểu đồ dạng thanh ngang về tiến độ thi công; sử dụng máy móc, thiết bị thi công và sử dụng nhân lực tại công trường. Nội dung của các biểu đồ này phải phù hợp, logic với nhau. 
III.Yêu cầu về phạm vi công việc của gói thầu
Xem chi tiết tại Mẫu số 1A của E-HSMT.
IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Cơ sở pháp lý áp dụng trong công tác quản lý chất lượng công trình:
	Số TT
	Nội dung, số hiệu và ngày ban hành văn bản
	Cấp ban hành

	1 
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
	Quốc hội

	2 
	Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
	Quốc hội

	3 
	[bookmark: loai_1_name]Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	Chính phủ

	4 
	Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
	Chính phủ

	5 
	Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Bộ Xây dựng

	6 
	Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
	Bộ Xây dựng


2. Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác giám sát và nghiệm thu công trình:
	A
	Tiêu chuẩn thi công xây dựng công trình

	1 
	TCVN 4055÷2012
	Nghiệm thu công tác tổ chức thi công xây dựng công trình

	2 
	TCVN 9398÷2012
	Nghiệm thu công tác trắc địa trong xây dựng

	3 
	TCVN 4447÷2012
	Nghiệm thu công tác đất

	4 
	TCVN 9361÷2012
	Nghiệm thu công tác nền móng

	5 
	TCVN 9115÷2019
	Nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

	6 
	TCVN 4085÷2011
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá

	7 
	TCVN 9377:2012
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình xây dựng

	8 
	TCVN 2682-2022
	Tiêu chuẩn kỹ thuật xi măng Pooc lăng hỗn hợp

	9 
	TCVN 7570:2006 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật cát xây dựng

	10 
	TCVN 10323:2014
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đá xây dựng

	11 
	TCVN 1651-1:2018

	Tiêu chuẩn kỹ thuật thép xây dựng (thép thanh tròn trơn)

	12 
	TCVN 1651-2:2018
	Tiêu chuẩn kỹ thuật thép xây dựng (thép thanh vằn)

	13 
	TCVN 11228-2:2015
	Tiêu chuẩn kỹ thuật thép hình, thep hộp

	14 
	TCVN 1451:1998
	Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch đặc đất sét nung

	15 
	TCVN 1450:2009
	Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch rỗng đất sét nung

	16 
	TCVN 6477:2016
	Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch bê tông (gạch không nung)

	17 
	TCXDVN 296:2004
	Quy định kỹ thuật về giàn giáo và thang an toàn trong thi công

	18 
	TCVN 9404:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật sơn trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công trình xây dựng.

	19 
	TCVN 8652:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật sơn tường dạng nhũ tương gốc acrylic gồm sơn lót và sơn phủ, dùng để trang trí, bảo vệ mặt tường trong và ngoài các công trình xây dựng.

	20 
	TCVN 10307:2014
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu kết cấu cầu thép trước khi lắp đặt

	21 
	TCVN 170:2007
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về chế tạo, gia công, lắp ráp và nghiệm thu kết cấu cầu thép

	22 
	TCVN 5718:1993
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về chống thấm nước mái và sàn bê tông

	23 
	TCVN 9366-1:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật cửa đi, cửa sổ (Phần 1: Cửa gỗ)

	24 
	TCVN 9366 -2:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật cửa đi, cửa sổ (Phần 2: Cửa kim loại)

	25 
	TCVN 7451:2004
	Tiêu chuẩn kỹ thuật cửa đi, cửa sổ khung nhựa cứng U-PVC

	26 
	TCVN 9377-1:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về công tác hoàn thiện trong xây dựng (Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng)

	27 
	TCVN 9377-2:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về công tác hoàn thiện trong xây dựng (Phần 2: Công tác trát)

	28 
	TCVN 9377-3:2012
	Tiêu chuẩn kỹ thuật về công tác hoàn thiện trong xây dựng (Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng)

	B
	Tiêu chuẩn thi công hệ thống điện và chống sét

	1 
	TCXD 5681:1992
	Điện chiếu sáng và trang trí cho công trình

	2 
	TCVN 4086:1985
	An toàn điện trong xây dựng, yêu cầu chung

	3 
	TCVN 3146:1986
	Công tác hàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung về an toàn

	4 
	TCVN 5556:1991
	Thiết bị điện hạ áp (Yêu cầu chung về bảo vệ chống giật)

	5 
	TCVN 4756:1989
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	6 
	TCXD 9207:2012
	Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng

	7 
	TCXD 9206:2012
	Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng

	8 
	TCVN 6612:2007
	Ruột dẫn của cáp cách điện.

	9 
	TCVN 9385:2012
	Chống sét cho công trình xây dựng

	10 
	TCVN 4756:1986
	Nối đất an toàn điện

	C
	Tiêu chuẩn thi công hệ thống cấp thoát nước

	1 
	TCVN 6151:2002
	Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo dùng trong cấp nước (Yêu cầu kỹ thuật)

	2 
	TCVN 6151 - 2 :2002
	Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo dùng trong cấp nước Yêu cầu kỹ thuật)

	3 
	TCVN 6151 - 3 :2003
	Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo dùng trong cấp nước (Yêu cầu kỹ thuật)

	4 
	TCVN 3989:1985
	Mạng lưới cấp thoát nước

	5 
	20 - TCN 51:1984
	Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình

	6 
	20 - TCN 33:1985
	Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình 

	7 
	TCVN 4474:1987
	Thoát nước bên trong công trình

	8 
	TCVN 4513:1988
	Cấp nước bên trong công trình

	D
	Tiêu chuẩn thi công hệ thống báo cháy tự động và phòng cháy chữa cháy

	1 
	TCVN 2622:1995
	Phòng cháy, chữa cháy cho nhà ở và công trình

	2 
	TCVN 3256:1989
	An toàn cháy (Yêu cầu chung)

	3 
	TCVN 5760:1993
	Hệ thống chữa cháy (Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng)

	4 
	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy

	5 
	TCVN 3255:1989
	An toàn nổ

	6 
	TCVN 4879:1989
	Phòng cháy

	7 
	TCVN 5040:1990
	Thiết bị phòng cháy và chữa cháy

	8 
	TCVN 5738:2001 và 
TCVN 76568-2-2013
(ISO 7240-2-2003) 
	Hệ thống báo cháy tự động (Yêu cầu kỹ thuật )

	Đ
	Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

	1 
	TCXD 188:1995
	Tiêu chuẩn xây dựng về nước thải đô thị


3. Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng chủ yếu sẽ sử dụng trong thi công xây dựng gói thầu:
Nhà thầu lưu ý: Trong E-HSDT, nhà thầu bắt buộc phải có Biểu đề xuất cụ thể về chủng loại, xuất xứ, thương hiệu, nhãn mác (nếu có) và thông số kỹ thuật của tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng chủ yếu sẽ sử dụng cho gói thầu kèm theo là bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh là tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị thi công chủ yếu được nhà thầu đề xuất sẽ sử dụng cho gói thầu đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế gói thầu được duyệt cũng như yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành và yêu cầu kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật theo mô tả tại Bảng dưới đây (kể cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị thi công chủ yếu theo yêu cầu của  hồ sơ thiết kế nhưng không được nêu tại Bảng dưới đây).

	Số
TT
	Tên vật tư, vật liệu, thiết bị
	Yêu cầu về xuất xứ, thương hiệu, nhãn mác
	Yêu cầu về quy cách/ thông số/ đặc tính kỹ thuật và chất lượng sử dụng
	Yêu cầu tối thiểu về thời hạn bảo hành (nếu có)

	1 
	Cát sử dụng cho bê tông và vữa xây
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là cát sạch và không bị nhiễm mặn.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 7570:2006 .
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp vật liệu (mỏ cát) do nhà thầu đề xuất.
	

	2 
	Nước sử dụng cho bê tông và vữa xây
	Nước máy hoặc nước  giếng đào, giếng khoan tại chỗ
	· Là nước sạch, không bị lẫn tạp chất hoặc bị nhiễm phèn hoặc bị nhiễm mặn.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 4506÷2012.
	

	3 
	Đá dăm (10*20; 20*40; 40*60) 
	Mỏ đá tại địa
phương (do nhà thầu tự đề xuất)
	· Là đá sản xuất bằng máy.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 10323:2014.
· Vật liệu sẽ được Chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở các nguồn cung cấp sản phẩm (mỏ đá) do nhà thầu đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.
	

	4 
	Gạch xây các cấu kiện phức tạp.
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là gạch thẻ (gạch đặc) đất sét nung.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 1451:1998.
	12 tháng

	5 
	Gạch xây tường (gạch rỗng đất sét nung)
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là gạch rỗng đất sét nung của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 1450:2009.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.
	12 tháng

	6 
	Gạch xây tường (gạch bê tông)
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là gạch bê tông (gạch block) loại rỗng của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 6477:2011.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.
	12 tháng

	7 
	Ngói lợp mái tuy nen hoặc xi măng (loại 10  viên/m2 hoặc 22  viên/m2)
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là ngói lợp mái tuy nen hoặc xi măng (loại 10  viên/m2 hoặc 22  viên/m2) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 1452÷2004.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	Theo thời hạn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải là 12 tháng

	8 
	Tôn lợp mái (loại sóng vuông hoặc sóng tròn)
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là tôn tấm mạ kẽm, mạ màu (loại sóng vuông hoặc sóng tròn) được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3312 (Nhật Bản) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 8053÷2009.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.
	Theo thời hạn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải là 12 tháng

	9 
	Tấm lợp sinh thái onduline
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là tấm lợp sinh thái Onduline chống ồn, chống nóng, không chứa Amian được làm từ hỗn hợp nhựa Bitum và sợi cơ tổng hợp của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO Châu Âu/Quốc tế.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.
	Theo thời hạn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu phải là 12 tháng

	10 
	Xi măng
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là xi măng porland hỗn hợp PCB40 sản xuất bằng công nghệ lò quay của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 2682-2022.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.  
	12 tháng

	11 
	Xi măng trắng
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là xi măng porland hỗn hợp trắng PCW40 sản xuất bằng công nghệ lò quay của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 5691÷2000.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	12 
	Thép thanh tròn trơn 
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là thép cốt bê tông của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 1651-1:2018.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· - Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.  
	12 tháng

	13 
	Thép thanh vằn
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là thép cốt bê tông của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 1651-2:2018.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.     
	12 tháng

	14 
	Thép hình, thép hộp, thép tấm
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là thép carbon nhúng nóng của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 11228-2:2015.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.      
	12 tháng

	15 
	Nhôm làm cửa đi, cửa sổ 
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là nhôm hợp kim hệ 700 hoặc 1000 của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 12513-1÷2018.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
· Vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của một đơn vị có chức năng kiểm định hợp chuẩn.         
	12 tháng

	16 
	Kính lợp cửa đi, cửa sổ
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là kính tấm cường lực của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN 7455÷2013.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	17 
	Gạch ốp, lát ceramic
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là gạch ceramic có men (gạch gốm ốp lát ép bán khô) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015. 
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	18 
	Gạch lát nền granite 
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là gạch granite nhân tạo có men (gạch gốm ốp lát ép bán khô) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015. 
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	19 
	Bột bả tường
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là bột bả tường gốc xi măng porland của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Bột bả phải cùng chủng loại với sơn nước được sử dụng.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	20 
	Sơn tường trong nhà
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là sơn nước dạng dung dịch nhũ tương của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	21 
	Sơn tường ngoài nhà
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là sơn nước dạng dung dịch nhũ tương của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	22 
	Sơn sắt thép các loại
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Là sơn dầu (gốc alkyd) của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	23 
	Dây dẫn điện trong nhà 
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Dây dẫn điện ruột đồng vỏ bọc PVC của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.  
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	24 
	Các loại thiết bị điện trong nhà.
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Thiết bị điện trong nhà của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	25 
	Ống và phụ kiện bằng nhựa dùng cho cấp nước và thoát nước trong nhà
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Ống và phụ tùng bằng nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (uPVC) dùng cho cấp nước và thoát nước của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	26 
	Các loại thiết bị khu vệ sinh (bao gồm cả phụ kiện)
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Thiết bị khu vệ sinh của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001÷2015.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành. 
· Các phụ kiện kèm theo phải được sản xuất đồng bộ với  thiết bị.
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất.
	12 tháng

	27 
	Bồn nước Inox dung tích 1m3 loại nằm hoặc đứng
	Do nhà thầu tự đề xuất
	· Bồn nước bằng Inox được sản xuất bằng công nghệ hàn lăn của một nhà sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
· Có quy cách theo đúng yêu cầu của thiết kế.
· Phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của TCVN hiện hành. 
· Các phụ kiện kèm theo như chân và giá đỡ (phải bằng thép không rỉ); van nhận nước, van xả nước, phao,… (phải  bằng thép không rỉ và được sản xuất đồng bộ với thiết bị).
· Nhà thầu phải kèm theo bản chụp các tài liệu giới thiệu sản phẩm (catalog) của nhà sản xuất để chứng minh sự đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của vật liệu do mình đề xuất..   
	12 tháng


4. Giải pháp kỹ thuật/ biện pháp tổ chức thi công gói thầu:
Nội dung này do nhà thầu tự đề xuất trên cơ sở: kết quả khảo sát hiện trường; khối lượng công việc mời thầu của E-HSMT; các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt; các quy trình, quy chuẩn, quy phạm thi công theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.
5. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công cho tất cả các hạng mục của gói thầu:
Nội dung này do nhà thầu tự đề xuất trên cơ sở: kết quả khảo sát hiện trường; khối lượng công việc mời thầu của E-HSMT; các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế được duyệt; các quy trình, quy chuẩn, quy phạm thi công theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn về chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.
6. Yêu cầu về an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại công trường:
6.1 Công trường phải được bố trí phù hợp với mặt bằng hiện trạng của công trình, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an toàn cho người, máy và thiết bị trên công trường cũng như các công trình lân cận (nếu có).
6.2 Vật tư, vật liệu thi công phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không được để bừa bãi gây cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ (nếu có) không được bố trí gần nơi thi công và lán trại để ở. Vật liệu phế thải phải được dọn sạch và đem đổ đúng nơi quy định. Phải bố trí hệ thống thoát nước tạm để bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo. 
6.3 Trên công trường phải có biển báo theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu. 
6.4 An toàn về điện:
· Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ  khu vực thi công;
· Các thiết bị thi công hoạt động bằng điện phải được cách điện an toàn trong quá trình sử dụng;
· Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.
6.5 An toàn về cháy, nổ:
· Nhà thầu phải thành lập tổ chuyên trách phòng chống cháy nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể;
· Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.
7. Yêu cầu về bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường tại công trường:
Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại công trường như sau:
7.1 Xây dựng nội quy bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường tại công trường và phổ biến đến từng công nhân trên công trường.
7.2 Giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm về giữ gìn vệ sinh môi trường tại công trường đến từng cá nhân tham gia thi công.
7.3 Không được gây ô nhiễm cho không khí, nguồn nước tại khu vực công trình cũng như các khu vực lân cận công trình. 
7.4 Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất, đá,… phải  được che chắn kín và giằng buộc vững chắc để tránh rơi, đổ xuống đường những vật liệu trong quá trình vận chuyển.
7.5 Các máy móc, thiết bị thi công không được gây tiếng nổ, tiếng động hoặc tạo nhiều khói xả vượt quá mức cho phép theo quy định hiện hành làm ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh công trường.
7.6 Sau khi hoàn tất việc thi công xây dựng, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các công việc sau để phục hồi cảnh quan của công trình như nguyên trạng:  
· Tháo dỡ tất cả các kho, trại, lán, biển báo, dây điện, ống nước đã lắp đặt tạm để phục vụ thi công;
· Di chuyển ra khỏi công trình toàn bộ các nguyên vật liệu chưa sử dụng, các thiết bị và máy móc thi công;
· Di chuyển ra khỏi công trình và đưa đi xử lý toàn bộ các đống đất, cát, phế liệu, gạch vụn, xi măng thừa, toàn bộ các loại chất thải.
· Tổng vệ sinh toàn bộ khu vực công trình và khu vực lân cận hoặc liên quan đã sử dụng trong quá trình thi công.
8. Yêu cầu về công tác tự kiểm tra và tự giám sát chất lượng của nhà thầu:
8.1 Tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu sau khi đã được kiểm tra và chấp thuận của tư vấn giám sát thì mới được phép đưa vào sử dụng cho công trình.
8.2 Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện theo đúng yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Nhà nước hiện hành cũng như các quy định về kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình hiện hành.
8.3 Trong suốt quá trình thi công, trường hợp có nghi vấn về chất lượng của vật tư, thiết bị sử dụng trong công trình thì tư vấn giám sát và Chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm quyền sẽ có quyền yêu cầu tiến hành kiểm nghiệm, kiểm định lại mặc dù trước đó đã có kết quả kiểm nghiệm, kiểm định do nhà thầu xuất trình.
8.4 Nhà thầu phải tự nghiệm thu nội bộ trước khi có văn bản yêu cầu tư vấn giám sát và Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu chính thức. Văn bản yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu phải được gửi đến cho tư vấn giám sát và Chủ đầu tư trước thời điểm đề xuất nghiệm thu ít nhất là 48 giờ. Để phục vụ tốt cho công tác nghiệm thu, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung nghiệm thu theo quy định hiện hành.
8.5 Đối với tất cả các bộ phận, hạng mục công trình thì chỉ sau khi đã được tư vấn giám sát và Chủ đầu tư cũng như các bên liên quan kiểm tra, nghiệm thu và có kết luận đánh giá là đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng thì nhà thầu mới được phép tiến hành thi công phần việc tiếp theo. 
8.6 Nếu nhà thầu thi công không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế dẫn đến việc tư vấn giám sát, thiết kế, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư hoặc các cơ quan thẩm quyền quyết định phải sửa chữa hoặc phải dỡ bỏ làm lại thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc dỡ bỏ làm lại cho đủ và đúng theo yêu cầu. Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa hoặc phải dỡ bỏ làm lại này thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.
8.7 Tất cả các kết quả kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm thi công hoàn thành sẽ được lập thành biên bản theo quy định hiện hành.
8.8. Tất cả các nội dung vi phạm về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công của nhà thầu (nếu có) sẽ được lập thành biên bản riêng hoặc ghi vào nhật ký thi công công trình, trong đó được nêu cụ thể về các nội dung vi phạm, các nội dung cần xử lý và các biện pháp xử lý theo ý kiến của tư vấn giám sát, thiết kế, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư hoặc cơ quan thẩm quyền. Trong trường hợp này, chỉ khi nào nhà thầu đã hoàn tất việc xử lý và đã được xác nhận của tư vấn giám sát, thiết kế, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền thì các nội dung vi phạm mới được coi là đã xử lý hoàn tất.
9. Yêu cầu về kiểm tra và nghiệm thu chất lượng:
9.1. Sau khi nhà thầu được lựa chọn và nhà thầu đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư thì việc bảo đảm các yêu cầu về chất lượng thi công xây dựng công trình theo hợp đồng sẽ được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. Khi đó tất cả các loại vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cho gói thầu theo yêu cầu của hợp đồng đều phải được tiến hành các thủ tục kiểm tra, nghiệm thu chất lượng (thực hiện bắt buộc), kể cả trường hợp phải thực hiện kiểm định lại chất lượng (khi có nghi vấn của tư vấn giám sát/Chủ đầu tư/cơ quan chức năng là vật tư, vật liệu và thiết bị  là hàng giả/hàng nhái/hàng đã qua sử dụng/hàng kém chất lượng) và sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ giới hạn nào về hình thức cũng như số lần thực hiện cho đến khi các loại vật tư, vật liệu và thiết bị đó đã được Chủ đầu tư chính thức xác nhận nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng bằng văn bản.
Trong trường hợp này, mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm vật tư, vật liệu và thiết bị (kể cả trường hợp phải kiểm định lại chất lượng) là thuộc trách nhiệm của nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không chấp thuận thanh toán thêm chi phí phát sinh này (nếu có) cho nhà thầu ngoài giá hợp đồng đã ký kết.
9.2. Trường hợp khi có bất kỳ một loại vật tư, vật liệu và thiết bị nào sau khi kiểm tra, nghiệm thu được đánh giá là không đảm bảo đặc tính/thông số kỹ thuật hoặc chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT cũng như của hợp đồng (kể cả sau khi đã kiểm định lại) thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thay thế loại vật tư, vật liệu và thiết bị đó bằng một loại khác đảm bảo về chất lượng/các đặc tính/thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu của E-HSMT cũng như của hợp đồng. Nếu vật tư, vật liệu và thiết bị được nhà thầu cung cấp để thay thế nhưng qua kiểm tra vẫn không đảm bảo về chất lượng/các đặc tính/thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT cũng như của hợp đồng thì khi đó Chủ đầu tư sẽ chỉ định một thương hiệu/nhãn mác về loại vật tư, vật liệu và thiết bị trên thị trường có chất lượng/đặc tính/thông số kỹ thuật đáp ứng đúng yêu cầu của E-HSMT cũng như của hợp đồng để nhà thầu tự mua và cung cấp cho Chủ đầu tư.
Trong trường hợp này, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thay thế vật tư, vật liệu và thiết bị hoặc phải mua loại vật tư, vật liệu và thiết bị khác theo chỉ định của Chủ đầu tư là thuộc trách nhiệm của nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không chấp thuận thanh toán thêm chi phí phát sinh này (nếu có) cho nhà thầu ngoài giá hợp đồng đã ký kết./.
V. Các bản vẽ
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gói thầu gồm các bản vẽ (là tệp tin PDF) làm cơ sở để nhà thầu nghiên cứu khi chào giá dự thầu sẽ được Bên mời thầu đính kèm cùng với E-HSMT khi đăng tải E-TBMT gói thầu trên Hệ thống.
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